
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D4  

Tên giáo viên: Trần Thị Hảo- Nguyễn Thị Thùy Vân 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 

- Chào hỏi, trò chuyện. 

- Biết đội mũ khi đi ra nắng ,biết mặc áo cộc khi trời nóng  
 

Đón trẻ vào lớp trò chuyện với trẻ nhắc trẻ chào cô giáo chào bố mẹ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở trường và ở nhà. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Chơi đồ chơi búp bê, bóng, một số đồ chơi bé thích. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân: giày dép, balô đúng nơi quy định. 

- Cô trò chuyện với trẻ về ngày giỗ tổ ,nước và trang phục mùa hè  

- Xem tranh truyện về nước và các trang phục của mùa hè,tranh về ngày giỗ tổ 

- Chơi theo ý thích 

- Dạy trẻ đọc thơ, hát những bài bài hát về mùa hè và những bài hát quen thuộc. 

(MT41)  
 

MT41 

Thể dục sáng 

* Bài tập phát triển chung: Tập với gậy 2 nhịp x 4 lần. 

- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc. 

- Trọng động: 

+ Động tác 1: Hô hấp: Đưa 2 tay khum trước miệng thổi nơ bay. 

+ Động tác 2: Tay cầm gậy đưa lên cao. 

+ Động tác 3: Tay cầm gậy đưa về phía trước, chân khụy gối. 

+ Động tác 4: Tay cầm gậy cúi người xuống. 

+ Động tác 5: Bật nhảy tại chỗ 

 



+ Điều hoà: Hai tay sang ngang, sau đó bắt chéo 2 tay vào ngực, đưa hai tay lên cao 

người hơi cúi.  
 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết hình 

vuông-hình tròn  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nghỉ giỗ tổ 

10/3(âm lịch)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết trang 

phục mùa hè 

(5E)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Bé và biển  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết to-nhỏ 

(MT21)  
 

MT42, 

MT27, 

MT3, 

MT21 

T3 

Âm nhạc 

Dạy hát: "Mùa 

hè đến" - 

Nguyễn Thị 

Nhung  
 

Âm nhạc 

NDTT: 

VĐMH: 

Bài“Trời nắng 

trời mưa”T/ 

(Đặng Nhất Mai) 

NDKH:NH: Bài 

“Mây và gió” 

T/g  
 

Âm nhạc 

Hát: "Nắng sớm" 

- Hàn Ngọc Bích  
 

Âm nhạc 

NDTT:NH “Cho 

tôi đi làm mưa 

với” 

NDKH:TCÂN: 

Ai đoán đúng  

Âm nhạc  
 

Âm nhạc 

NDTT: NH : Em 

yêu cây xanh 

NDKH: CTVĐ: 

Ai đoán giỏi  
 

T4 

Vận động 

VĐCB:Tung 

bóng cùng cô  
 

Vận động 

VĐCB:Ném 

bóng trúng đích. 

TCVĐ: Đuổi bắt 

ánh sáng  
 

Vận động 

VĐCB: Ném 

bóng về phía 

trước.bằng 1 tay  
 

Vận động 

VĐCB:Tung 

bóng qua dây 

(MT3)  
 

Vận động 

Nghỉ ngày giải 

phóng Miền 

Nam 30/4  
 

T5 
Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học 



Truyện :Cóc gọi 

trời mưa  
 

Thơ: Cầu Vồng  

( Nhược Thủy )  
 

Thơ : "Bóng 

mây" - Thanh 

Hào và Nguyễn 

Văn Hảo 

(MT27)  
 

Truyện : Chiếc ô 

của Thỏ Trắng.  
 

Nghỉ ngày quốc 

tế lao động 1/5  
 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

STEAM: Cơn 

mưa sắc màu 

(MT42)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ :Mặt trời và 

hoa  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu áo cộc  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Di màu mặt 

nước  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Dán trang trí 

mành cửa sổ 

(Theo mẫu)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần I: 

- Thứ 2: HDCMĐ: quan sát thời tiết mùa hè. TCVĐ: Ném bóng vào rổ. 

- Thứ 3: GLVĐ : với lớp C5. TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Tưới cây, lau lá cho cây hoa. TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa . TCVĐ: Gieo hạt. 

* Tuần II: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Quan sát cây hoa hồng. TCDG: Chí chí chành chành. 

- Thứ 3: GLVĐ: Với lớp C5. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Quan sát cây xanh. TCVĐ: Ôtô và chim sẻ. 

- Thứ 6: HDCMĐ: Dạo quanh sân trường . TCVĐ: Ném bóng vào rổ. 

* Tuần III: 

- Thứ 2: GLVĐ với lớp C5. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Chí chí chành chành. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Quan sát thời tiết mùa hè. TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 

MT14 



* Tuần IV: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Quan sát và trò chuyện về thời tiết. TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Quan sát vườn rau. TCVĐ: Gieo hạt. 

- Thứ 5: GLVĐ với lớp C5  

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát 1 số nơi nguy hiểm trong sân trường: lan can, các đồ ngoài 

trời cao, đồ dùng sắc nhọn. Chơi tự do. (MT14)  
 

* Tuần v: 

- Thứ 2: HDCMĐ: Nhặt lá trên sân trường. TCVĐ: dung dăng dung dẻ. 

- Thứ 3: GLVĐ : với lớp C5. TCVĐ: Rồng rắn lên mây. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Thăm quan vườn rau của trường. TCVĐ: Truyền bóng. 

- Thứ 5: HĐCMĐ:Quan sát cây bàng . TCDG: bóng tròn to. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa . TCVĐ: Gieo hạt  
 

Chơi tập ở các góc 

*Góc vận động:( Góc trọng tâm T4). 

- Trẻ biết chơi thú nhún, ném bóng vào rổ, bước, nhảy vào các ô biết chơi các trò chơi 

theo góc vận động dưới sự hướng dẫn của cô. 

- Cất dọn đồ chơi cùng cô sau khi chơi. 

- Thể hiện điều mình thích và không thích khi tham gia hoạt động với các bạn và những 

người xung quanh trẻ. 

Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi: 

- Giao tiếp với những người xung quanh. 

- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

*Góc văn học:( Góc trọng tâm T1). 

- Cho trẻ tập mở sách, lật từng trang sách xem tranh về các loại hoa, quả, rau, củ. 

- Xem tranh truyện, Thơ: về thời tiết,trang phục mùa hè  

- Kể chuyện sáng tạo. 

* Góc Bé với hình và màu ( Góc trọng tâm tuần 3): 

- Mục đích: Trẻ nhận biết được màu đỏ, xanh và làm quen với các hình (hình tròn, tam 

MT37 



giá vuông, chữ nhật). 

- Chuẩn bị: Hai bảng có các hình tròn, tam giá vuông, chữ nhật , màu xanh và đỏ có 

dính nhám . bảng có các hình vuông, tròn, tam giác theo màu có dây nối hình và màu. 

- Tiến hành: 

+ Cô giới thiệu tên góc chơi, đồ chơi mới có trong góc. 

+ Cô hỏi trẻ chơi gì trong góc? Chơi như thế nào? 

+ Cô gợi ý cách trẻ chơi? 

+ Cô cho trẻ chơi. 

+ Cô quan sát giúp đỡ trẻ. 

+ Cô nhận xét góc chơi 

.* Góc Kĩ năng sống ( Góc trọng tâm T2). 

- Trẻ thực hành: Dính nhám, kéo khóa, cài cúc, Xâu dây qua các đối tượng có lỗ tròn.... 

. 

- Mục đích: Trẻ biết cách dính nhám, kéo khóa, cài cúc, xâu dây....học kỹ năng tự phục 

vụ. 

- Chuẩn bị: Bộ sách vải, bộ đồ kỹ năng bằng vải dạ. 

- Tiến hành: 

+ Cô giới thiệu tên góc chơi, đồ chơi mới có trong góc. 

+ Cô hỏi trẻ sẽ chơi gì trong góc. 

+ Chơi như thế nào 

* Góc bế em ( Góc trọng tâm tuần 5). 

- Chơi thao tác mẹ - con, bế con, nấu ăn. 

- Tập tắm cho búp bê. 

- Tập chải đầu cho búp bê. 

- Tập cho búp bê ăn. 

- Tập chăm búp bê ốm. 

+ Mục đích: Trẻ học cách bế và chăm sóc búp bê. 

+ Chuẩn bị: búp bê, cốc, xoong, thìa, bát. 

- Tiến hành: cô giới thiệu tên góc chơi, đồ chơi mới có trong góc. 

+ Cô gợi hỏi trẻ về cách chơi trong góc. (MT37)  



 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Thực hiện một số yêu cầu của người lớn. 

+ Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh bê ghế 

...) 

+ Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu. 

+ Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu. 

+ Chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh. Biết tránh 

một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) 

+ Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật 

sắc nhọn, ...) 

+Trẻ ăn ngủ tốt,đạt được cân nặng bé trai 13,3kg-18,3kg  
 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: cho trẻ làm quen câu truyện: Cóc gọi trời mưa. 

- Thứ 3: Cho trẻ đọc đồng dao đi cầu đi quán; chơi trò nu na nu nống 

- Thứ 4: Xem Video về một số hiện tượng tự nhiên 

- Thứ 5: Dạy trẻ kỹ năng đánh răng (mô hình) 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ .nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách cất giày dép, Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Làm quen bài thơ: Cầu vồng, 

- Thứ 5: Trò chơi: Chi chi chành chành; chơi tự chọn 

- Thứ 6:Làm sách tạo hình( trang 16). Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: Trò chuyện về một số trang phục mùa hè bé biết ,Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách xâu dây hoa, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Làm quên bài thơ: Bóng mây ,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 5: TCVĐ: con rùa,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

 



- Thứ 6: Làm sách tạo hình (trang 10)TC: Năm con cua đá, Chơi tự chọn; Nêu gương 

cuối tuần. 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: Cho trẻ làm quen câu chuyện “Chiếc ô của thỏ trắng" 

- Thứ 3: Cho trẻ kể tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương 

- Thứ 4: Xen video ngày rỗ tổ hùng vương 

- Thứ 5: Dạy kỹ năng : Cách bê ghế nhựa 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ nếu gương bé ngoan cuối tuần 

.* Tuần 5: 

- Thứ 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa, chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách cất giày dép, chơi tự chọn 

- Thứ 4:Cho trẻ đọc đồng giao: Thằng Bờm, chơi tự chọn 

- Thứ 5: Trò chơi :Chuyền bóng; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Làm sách làm quen với toán (trang 9) Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương 

bé ngoan cuối tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Mùa hè đến  

Một số hiện tượng 

tự nhiên ( Nghỉ 

giỗ tổ hùng vương 

07/04)  

Trang phục mùa 

hè  
Bé yêu biển lắm  

Bé bảo vệ môi 

trường ( Nghỉ Lễ 

30/04 và 01/05)  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 4 lớp D4 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2025 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 



 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
 

 

 

Hiệu phó 

03-04-2025 21:05:37  

 
 

 

 

khối trưởng nhà trẻ 

03-04-2025 21:18:32  

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hảo 

 


